
UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

1
HĐ01

S6-05/05

Ông Nguyễn Thái Đăng Khoa

Ông Nguyễn Thành Long

Ông Nguyễn Hữu Nghị

Ông Nguyễn Quang Nhân

Bà Trần Ngọc Hân

Quản trị học

(Bậc CĐ-TCCN; Số Tín chỉ: 03; Số 

tiết: 45)

Bà Đặng Thị Uyên Phương

Bà Phan Thị Thương Huyền

Bà Nguyễn Thị Thái Nguyên

Bà Lại Thị Ngọc Hân

Bà Lê Thị  Mộng Linh

Khoa 

Quản 

trị 

Kinh 

doanh

83 75 89 80 80 81,4   Khá

2
HĐ02

C7-13/05

Ông Võ Thành Trung

Ông Lê Ngọc Thành 

Ông Lê Ngọc Thạch

Bà Lâm Thị Phương Thảo

Ông Cao Trần Thái Anh

Nhập môn Công nghệ Thông tin và

truyền thông

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Bà Huỳnh Thị Phương Thủy

Ông Tiêu Kim Cương

Bà Phan Thị Thể

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

75 86 78 75 80 78,8   Khá

Theo 

mô 

hình 

CDIO

3
HĐ03

C7-13/05

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lê Ngọc Thành 

Ông Lê Ngọc Thạch

Ông Lê Thọ

Bà Nguyễn Thị Vân

Kỹ thuật Lập trình 1

(Bậc CĐ; Số tín chỉ: 03; Số tiết: 75)

Bà Lâm Thị Phương Thảo

Bà Ngô Minh Anh Thư

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

70 75 74 85 80 76,8   Khá

Theo 

mô 

hình 

CDIO

4
HĐ04

C7-13/05

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lê Ngọc Thành 

Ông Lê Ngọc Thạch

Bà Phan Thị Thể

Bà Lâm Thị Phương Thảo

Cơ sở dữ liệu

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên

Ông Hoàng Công Trình

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

70 86 60 90 80 77,2   Khá

Theo 

mô 

hình 

CDIO

TÁC GIẢ

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số: 16/CNTĐ-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG

KẾT QUẢ NGHIỆM THU TÀI LIỆU GIẢNG DẠY NỘI BỘ
NĂM HỌC 2016-2017

STT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TÊN  TÀI LIỆU GIẢNG DẠY/

BẬC/ SỐ TÍN CHỈ/ SỐ TIẾT

ĐƠN

 VỊ 

HỘI 

ĐỒNG

1



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

TÁC GIẢ

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
STT

TÊN  TÀI LIỆU GIẢNG DẠY/

BẬC/ SỐ TÍN CHỈ/ SỐ TIẾT

ĐƠN

 VỊ 

HỘI 

ĐỒNG

5
HĐ05

C4-10/05

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Vũ Phạm Việt Hà

Ông Huỳnh Ngọc Vĩnh Trí

Bà Lâm Thị Phương Thảo

Bà Nguyễn Ngọc Cẩm Tú

Tin học đại cương

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Bà Phan Thị Trinh

Bà Mai Kỷ Tuyên

Ông Hoàng Công Trình

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

70 80 85 75 80 78,0   Khá

Theo 

mô 

hình 

CDIO

6
HĐ06

C7-13/05

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lê Ngọc Thành 

Ông Lê Ngọc Thạch

Ông Lê Thọ

Bà Nguyễn Thị Vân

Kỹ thuật Lập trình 2

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 75)

Bà Ngô Minh Anh Thư

Bà Phan Thị Trinh

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

70 75 78 85 85 78,6   Khá

Theo 

mô 

hình 

CDIO

7
HĐ07

C4-10/05

Ông Võ Thành Trung

Ông Trương Xuân Vinh

Ông Dương Đức Phú

Ông Lê Diên Tâm

Ông Cao Trần Thái Anh

Mạng máy tính

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Bà Nguyễn Thị Mộng Hằng

Bà Nguyễn Ngọc Ánh Mỹ

Ông Nguyễn Thanh Vũ

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

70 90 72 85 85 80,4   Khá

Theo 

mô 

hình 

CDIO

8
HĐ08

C4-10/05

Ông Lê Diên Tâm

Ông Trương Xuân Vinh

Ông Dương Đức Phú

Ông Nguyễn Thanh Vũ

Bà Nguyễn Thị Mộng Hằng

Bảo trì và Xử lý sự cố máy tính

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 75)
Ông Cao Trần Thái Anh

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin

75 92 86 88 93 86,8   Tốt

Theo 

mô 

hình 

CDIO

9
HĐ09

C7-13/05

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ông Ngô Thanh Sơn

Ông Nguyễn Văn Lượng

Ông Nguyễn Văn Tiến

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Luật du lịch và Thủ tục xuất nhập

cảnh 

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 02; Số tiết: 45)

Bà Nguyễn Thị Mai
Khoa 

Du lịch
88 95 94 75 90 88,4   Tốt

2



UV1 UV2 UV3 UV4 UV5
ĐIỂM 

TB

XẾP 

LOẠI

TÁC GIẢ

ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG
STT

TÊN  TÀI LIỆU GIẢNG DẠY/

BẬC/ SỐ TÍN CHỈ/ SỐ TIẾT

ĐƠN

 VỊ 

HỘI 

ĐỒNG

10
HĐ10

C3-09/05

Ông Lê Văn Trọng

Ông Cao Minh Hải

Ông Lý Quốc Tài

Bà Nguyễn Hồ Hải Anh

Bà Nguyễn Thị Mai

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)
Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân

Khoa 

Du lịch
86 90 96 85 86 88,6   Tốt

11
HĐ11

S4-10/05

Bà Trương Kim Quý

Bà Hà Thị Ngọc Oanh

Bà Đinh Lê Ngọc Mai

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Bà Nguyễn Thị Mai

Kinh doanh Nhà hàng và Dịch vụ

ăn uống 

(Bậc TCCN; Số Tín chỉ: 02; Số tiết:

45)

Ông Phan Nguyễn Quốc Thắng
Khoa 

Du lịch
70 74 85 70 70 73,8   Khá

12
HĐ12

S6-12/05

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân

Bà Hà Thị Ngọc Oanh

Bà Đinh Lê Ngọc Mai

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Ông Phan Nguyễn Quốc Thắng

An toàn an ninh trong Nhà hàng

Khách sạn

(Bậc TCCN; Số Tín chỉ: 02; Số tiết:

30)

Bà Trương Kim Quý
Khoa 

Du lịch
85 70 88 70 85 79,6   Khá

988   

- Tổng cộng có 12 TLGD được nghiệm thu, trong đó:

Có 00 TLGD KHÔNG ĐẠT

Có 12 TLGD ĐẠT:

03 TLGD xếp loại Tốt

09 TLGD xếp loại Khá

00 TLGD xếp loại Đạt yêu cầu

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Lý Vũ Phạm Việt Hà

NGƯỜI LẬP BẢNG

Lê Quốc Chiến Tâm

TP. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HIỆU TRƯỞNG

3


